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BANG				BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN                   	

Ảnh 
3 x 4

Tp HCM, ngày      tháng      năm 20....
                                                                               Vị trí ứng tuyển: ……………………………...
			      
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 
Họ và tên: ………………………………………………………….   Giới tính: ……………………………  
Ngày sinh:	     Nơi sinh:…………….. 
Tôn giáo:	…….	
Chiều cao:	Cân nặng:	……
Quốc tịch:	Dân tộc :	……
Số CMND:	Ngày cấp :	Nơi cấp :	……
Địa chỉ thường trú:			……
Địa chỉ liên lạc:		Điện thoại :	……
Địa chỉ email:	……
Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:		ĐT :	……
Tình trạng hôn nhân:    Độc thân               Có gia đình       	    Ly dị  
Họ tên vợ/chồng:	 Nghề nghiệp:	……
Tên các con:
1. 	Sinh năm 	……
2. 	Sinh năm 	……

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/CHUYÊN MÔN: 

	Từ – đến
	Nơi học
	Tên trường
	Ngành học
	Bằng cấp / trình độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



III. CÁC KHOÁ HUẤN LUYỆN/ ĐÀO TẠO:

	Từ – đến
	Tên trường/tổ chức dạy
	Thời gian học
	Ngành học
	Bằng cấp/
trình độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




IV. KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ:
(Vui lòng ghi rõ trình độ ngoại ngữ của anh/ chị ở mức độ: “Giỏi”, “Khá”, “Trung Bình”, “Kém”)

	Ngoại Ngữ
	Nói
	Nghe
	Đọc
	Viết

	1. English
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



V. KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH:
	
	MS WORD
	MS EXEL
	POWER POINT
	ACCESS
	MS PROJECT
	AUTO CAD
	KHÁC

	GIỎI
	
	
	
	
	
	
	

	KHÁ
	
	
	
	
	
	
	

	T. BÌNH
	
	
	
	
	
	
	

	KÉM
	
	
	
	
	
	
	



VI. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC: 
Vui lòng liệt kê các nơi làm việc gần đây nhất, bắt đầu từ công việc hiện tại:

	Từ  - Đến
	Công ty, Địa chỉ, ĐT
	Chức vụ khi nghỉ việc
	Nhiệm vụ,
Trách nhiệm 
	Lý do nghỉ việc

	





	
	
	
	

	






	
	
	
	

	





	
	
	
	

	




	
	

	
	







Vui lòng liệt kê tên của người phụ trách trực tiếp trước đây/ tên người có thể tham khảo:

	Họ tên
	Chức vụ
	Công ty 
	Địa chỉ/ số điện thoại

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	



Khi nào anh/ chị có thể bắt đầu làm việc?		 Ngay lập tức.      Sau 30 ngày.
							 Sau 45 ngày.       Khác:…………………

Mức lương hiện tại (gross): ……………………………………….…VNĐ.
[bookmark: _GoBack]Mức lương mong muốn (gross): ………………………………….… VNĐ.

CAM KẾT:
Tôi đảm bảo và đồng ý với Công ty những điểm sau:
1. Các thông tin do tôi cung cấp là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về các nội dung này. 
2. Đồng ý cho Công ty kiểm tra các văn bằng/chứng chỉ, xác minh quá trình công tác của tôi trước đây để xem xét tuyển dụng. 
3. Trong bảng khai thông tin này, nếu tôi cung cấp thông tin sai lệch, Công ty có thể từ chối tuyển dụng tôi hoặc sa thải tôi nếu tôi đã được nhận vào Công ty làm việc. 
	(Ứng viên ký, ghi rõ họ tên)

Lần ban hành: 03	Ngày hiệu lực: 31/07/2018	KMH: PNS-QT01-BM04

image1.png
2

DAT XANH MEEN NAM®





 


L


?


n ban hành: 03


 


Ngày hi


?


u l


?


c: 31/07


/2018


 


KMH: PNS


-


QT0


1


-


BM0


4


 


 


  


                                  


 


 


                                                             


 


BANG


 


 


 


 


B


?


N


 


THÔNG TIN


 


?


NG VIÊN


 


 


                 


 


 


Tp


 


HCM, ngày      tháng      


năm


 


20


....


 


                                                                               


V


?


 trí 


?


ng tuy


?


n: ……………………………..


.


 


 


 


 


      


 


I.


 


THÔNG TIN 


CÁ NHÂN


:


 


 


H


?


 và tên


: ………………………………………………………….   Gi


?


i tính: ……………………………


  


 


Ngày sinh:


 


................................


................................


......


     


Nơi sinh:…………….. 


 


Tôn giáo:


 


................................


................................


........


…….


................................


................................


......


 


Chi


?


u cao:


 


................................


................................


......


Cân n


?


ng:


 


................................


...............................


……


 


Qu


?


c t


?


ch:


 


................................


................................


.......


Dân t


?


c :


 


................................


................................


……


 


S


?


 CMND:


................................


................................


.....


Ngày c


?


p :


............................


Nơi c


?


p :


 


...................


……


 


Đ


?


a ch


?


 thư


?


ng trú:


 


................................


........................


................................


..............


 


 


................................


.


……


 


Đ


?


a ch


?


 liên l


?


c:


 


................................


.............................


............................


Đi


?


n tho


?


i :


 


................................


.


……


 


Đ


?


a ch


?


 email:


 


................................


................................


................................


................................


................


……


 


Ngư


?


i liên h


?


 trong trư


?


ng h


?


p kh


?


n c


?


p:


 


...................


................................


..............


 


ĐT :


 


..........................


……


 


Tình tr


?


ng hôn nhân:   


 


Đ


?


c thân


 


o


 


   


    


    


  


Có gia đ


ình


 


o


 


  


   


 


    


Ly d


?


 


o


 


 


H


?


 tên v


?


/


ch


?


ng:


 


................................


................................


.......................


 


Ngh


?


 nghi


?


p:


 


..............................


……


 


Tên các con:


 


1. 


................................


................................


......................


Sinh năm 


 


................................


...


……


 


2. 


................................


................................


......................


Sinh năm 


 


................................


...


……


 


 


II.


 


TRÌNH 


Đ


?


 H


?


C V


?


N


/CHUYÊN MÔN


: 


 


 


T


?


 


–


 


đ


?


n


 


Nơi h


?


c


 


Tên trư


?


ng


 


Ngành h


?


c


 


B


?


ng c


?


p / trình 


đ


?


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


III.


 


C


ÁC KHOÁ HU


?


N LUY


?


N/ ĐÀO T


?


O


:


 


 


T


?


 


–


 


đ


?


n


 


Tên 


trư


?


ng/t


?


 ch


?


c d


?


y


 


Th


?


i gian h


?


c


 


Ngành h


?


c


 


B


?


ng c


?


p/


 


trình 


đ


?


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


?


nh


 


 


3 x 4


 




  L ? n ban hành: 03   Ngày hi ? u l ? c: 31/07 /2018   KMH: PNS - QT0 1 - BM0 4                                                                                                               BANG         B ? N   THÔNG TIN   ? NG VIÊN                           Tp   HCM, ngày      tháng       năm   20 ....                                                                                   V ?  trí  ? ng tuy ? n: …………………………….. .                  I.   THÔNG TIN  CÁ NHÂN :     H ?  và tên : ………………………………………………………….   Gi ? i tính: ……………………………      Ngày sinh:   ................................ ................................ ......       Nơi sinh:……………..    Tôn giáo:   ................................ ................................ ........ ……. ................................ ................................ ......   Chi ? u cao:   ................................ ................................ ...... Cân n ? ng:   ................................ ............................... ……   Qu ? c t ? ch:   ................................ ................................ ....... Dân t ? c :   ................................ ................................ ……   S ?  CMND: ................................ ................................ ..... Ngày c ? p : ............................ Nơi c ? p :   ................... ……   Đ ? a ch ?  thư ? ng trú:   ................................ ........................ ................................ ..............     ................................ . ……   Đ ? a ch ?  liên l ? c:   ................................ ............................. ............................ Đi ? n tho ? i :   ................................ . ……   Đ ? a ch ?  email:   ................................ ................................ ................................ ................................ ................ ……   Ngư ? i liên h ?  trong trư ? ng h ? p kh ? n c ? p:   ................... ................................ ..............   ĐT :   .......................... ……   Tình tr ? ng hôn nhân:      Đ ? c thân                       Có gia đ ình                    Ly d ?        H ?  tên v ? / ch ? ng:   ................................ ................................ .......................   Ngh ?  nghi ? p:   .............................. ……   Tên các con:   1.  ................................ ................................ ...................... Sinh năm    ................................ ... ……   2.  ................................ ................................ ...................... Sinh năm    ................................ ... ……     II.   TRÌNH  Đ ?  H ? C V ? N /CHUYÊN MÔN :     

T ?   –   đ ? n  Nơi h ? c  Tên trư ? ng  Ngành h ? c  B ? ng c ? p / trình  đ ?  

     

     

  III.   C ÁC KHOÁ HU ? N LUY ? N/ ĐÀO T ? O :    

T ?   –   đ ? n  Tên  trư ? ng/t ?  ch ? c d ? y  Th ? i gian h ? c  Ngành h ? c  B ? ng c ? p/   trình  đ ?  

     

     

     

 

    ? nh     3 x 4  

